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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THAM KHẢO
Bài 1, 2. Hệ Điều Hành

Câu 1: Ban đầu hệ điều hành máy tính cá nhân sử dụng giao diện:

A. dòng lệnh.

B. dòng chữ.

C. đồ họa.

D. dòng lệnh đơn.

Câu 2: Theo em, nhóm chức năng nào thể hiện rõ nhất đặc thù của hệ điều hành máy tính cá nhân?
A. Cung cấp môi trường giao tiếp với người sử dụng
B. Cung cấp một số tiện ích giúp nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính
C. Tổ chức thực hiện các chương trình điều phối tải nguyên cho các tiến trình xử lí trên máy tính. Nói cách khác, hệ điều hảnh là môi trường đề chạy các ứng dụng
D. Quản lý thiết bị
Câu 3: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai khi một máy tính không có hệ điều hành?

A. Các phần mềm ứng dụng và lệnh của người dùng có thể thực thi trên máy tính.

B. Các phần mềm ứng dụng không thể hoạt động bình thường trên máy tính đó.

C. CPU không tiếp nhận và thực thi các lệnh từ người dùng.

D. Người dùng không thể cài đặt các phần mềm ứng dụng vào máy tính đó. 

Câu 4: Em có thể sử dụng tiện ích của File Explorer của Windows để?
A. Truy cập các phần mềm ứng dụng

B. Quản lý tệp và thư mục 


C. Xem trạng thái hiển thị


D. Xem tin tức
Câu 5. Hệ điều hành KHÔNG có chức năng nào dưới đây?

A. Quản lí thiết bị (CPU, bộ nhớ hay thiết bị ngoại vi).

B. Quản lí việc lưu trữ dữ liệu (quản lí tệp và thư mục).

C. Cung cấp môi trường giao tiếp với người sử dụng.

D. Tổ chức quản lí người sử dụng máy tính.

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
Câu 6: Phần mềm thương mại thường được dùng để?

A. Tạo ra các chương trình mới lạ


B. Bán 



C.Phục vụ miễn phí




D. Trao đổi

Câu 7: Đáp án nào dưới đây là phần mềm trực tuyến?

A. Google Drive

B. Microsoft Excel

C. Pascal

D. Python
Câu 8. (11A, Chung, D1, H, Nla – AC4)

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về việc sử dụng phần mềm nguồn mở?

A. Phải trả phí mua bản quyền.


B. Không thể chỉnh sửa mã nguồn.
C. Có thể tải về và sử dụng miễn phí.

D. Không thể chia sẻ với người khác.

Bài 4. Bên trong máy tính

Câu 9: Bộ xử lý trung tâm là:

A. Thành phần quan trọng nhất của máy tính


B. Thực hiện các chương trình máy tính

C. Thành phần quan trọng nhất của máy tính và quản lý thực hiện các chương trình máy tính

D. Quản lý lưu trữ dữ liệu
Câu 10: Bộ phận nào phối hợp đồng bộ các thiết bị máy tính, đảm bảo máy tính thực hiện đúng chương trình?
A. Bộ truy cập nhanh

B. Bộ số học và logic

C. Bộ nhớ ROM
D. Bộ điều khiển

Câu 11: Đặc điểm nào của RAM là đúng nhất?
A. Bộ nhớ không thể ghi dữ liệu được
B. Dữ liệu không thể bị mất

C. Dùng để ghi dữ liệu tạm thời trong khi chạy các chương trình
D. Lưu trữ dữ liệu lâu dài
Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số
Câu 12: Bàn phím là?
A. Thiết bị ra phổ biến




B. Thiết bị thông dụng nhất để nhập dữ liệu
C. Thiết bị chỉ định đối tượng làm việc trên màn hình
D. Đáp án khác
Câu 13: Thiết bị ra phổ biến nhất là?
A. Màn hình

A. Máy in
B. Loa

D. Máy chiếu
Câu 14: Kích thước của màn hình được đo bằng?
A. Số điểm ảnh theo chiều ngang và chiều dọc của màn hình


B. Độ dài đường chéo trên màn hình
C. Hình ảnh trên màn hình được tạo liên tục
   

D. Khoảng thời gian cần thiết để có thể đổi màu một điểm ảnh
Câu 15: Thông số 500 dpi của máy in là để chỉ:

A. Kích thước giấy

B. Tốc độ in

C. Tần số in

D. Độ phân giải
Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
Câu 16: Đâu là dịch vụ lưu trữ và chia sẻ thông tin trực tuyến của Google?
A. One Drive

B. iCloud

C. Google Drive
D. Dropbox

Câu 17: Sau khi chia sẻ thư mục, tệp người dùng có thể?
A. Xóa bỏ tệp đã chia sẽ

B. Hủy bỏ hoặc thay đổi chế độ chia sẻ
C. Làm mới tệp chia sẻ

D. Đáp án khác
Câu 18: Người dùng có thể xem và nhận xét là quyền?
A. Chỉ xem
B. Chỉnh sửa

C. Được nhận xét

D. Đáp án khác
Bài 7, 8. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Câu 19: Để thu hẹp phạm vi tìm kiếm thì?

A. Đặt từ khóa cần tìm trong dấu nháy kép

B. Đặt từ khóa trong dấu ngoặc đơn

C. Đặt từ khóa trong dấu ngoặc vuống

D. Rút gọn từ khóa
Câu 20: Gmail tự động xác định và đánh dấu thư thuộc loại quan trọng bằng?

A. Phần mềm đánh dấu


B. Chức năng lọc thư


C. Dấu quan trọng màu vàng

D. Đáp án khác 
Câu 21: Để sắp xếp phân loại thư trong hộp thư đến thì em sử dụng?
A. Dấu quan trọng
B. Dấu sao
C. Nhãn (Label)

D. Đáp án khác
Bài 9: Giao tiếp an toàn trên Internet.
Câu 22: Rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng Internet là?

A. Mất thông tin cá nhân

B. Mất thông tin cá nhân, Bị lừa đảo, quấy rối

C. Bị lừa đảo, quấy rối, Đối mặt với các thông tin sai lệch

D. Bị lừa đảo, quấy rối, Đối mặt với các thông tin sai lệch, Mất thông tin cá nhân

Câu 23. (11D, Chung, D1, B, NLb – BC3)

Phương án nào sau đây nêu đúng về cách bảo mật các mật khẩu cá nhân dùng trên mạng?

A. Cho bạn bè biết mật khẩu để nếu quên còn hỏi bạn.

B. Thay mật khẩu thường xuyên và không cho ai biết.

C. Sử dụng cùng một mật khẩu cho mọi tài khoản.

D. Đặt mật khẩu thật dễ đoán cho khỏi quên.

Câu 24: Chúng ta có thể nhận biết và phòng tránh lừa đảo trên nguyên tắc nào sau đây?
A. Dừng lại, không gửi

B. Hãy chậm lại, kiểm tra ngay và Dừng lại, không gửi

C. Hãy chậm lại, không gửi

D. Kiểm tra ngay, Hãy chậm lại
Câu 25 (TH D.1): Khi tham gia mạng xã hội, Lan luôn có ý thức phải chủ động phối hợp, hợp tác với cơ quan chức năng để xử lí nội dung thông tin vi phạm pháp luật khi được yêu cầu. Hãy cho biết đây là quy tắc nào khi ứng xử trong môi trường số?

A. Quy tắc trách nhiệm

B. Quy tắc an toàn, bảo mật thông tin

C. Quy tắc lành mạnh

D. Quy tắc tôn trọng, tuân thủ pháp luật

Câu 26: Khi có kẻ lừa đảo hỗ trợ kĩ thuật cố gắng thuyết phục rằng thiết bị của bạn đang gặp sự cố và yêu cầu thanh toán ngay lập tức cho các dịch vụ để khắc phục các sự cố đó mà trên thực tế nó không hề tồn tại. Em có thể thực hiện nguyên tắc kiểm tra ngay bằng cách?
A. Thử tìm kiếm tên công ty hoặc số điện thoại kèm theo những từ khóa như " lừa đảo" hoặc " khiếu nai". Tìm đến một đơn vị có uy tín và tin cậy để nhờ hỗ trợ
B. Tự đặt ra câu hỏi khi thông báo hiện lên có vẻ rất khẩn cấp
C. Cập nhật phần mềm bảo mật và quét virus
D. Các đơn vị hỗ trợ công nghệ hợp pháp sẽ không yêu cầu thanh toán ngay dưới dạng thẻ điện thoại, chuyển khoản....... khi mà dịch vụ chưa được thực hiện

CHỦ ĐỀ: CƠ SỞ DỮ LIỆU

Câu 27: Việc nào được gọi là cập nhật dữ liệu?
A. Thêm dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu

B. Thêm, chỉnh sửa, xóa dữ liệu
C. Sắp xếp dữ liệu



D. Chỉnh sửa, tính toán, thống kê dữ liệu
Câu 28: Cơ sở dữ liệu là?
A. Một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, được lưu trữ một cách có tổ chức trên hệ thống máy tính

B. Một tập hợp các dữ liệu được lưu trữ một cách có tổ chức trên hệ thống máy tính
C. Một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau
D. Mối quan hệ giữa các số liệu
Câu 29: Mục đích chính của quản lý thông tin là?

A. Xử lý thông tin để đưa ra các quyết định

B. Thu thập thông tin

C. Lữu trữ dữ liệu




D. Xem các thông tin
Câu 30: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là:

A. Phần mềm cung cấp phương thức lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn dữ liệu

B. Phần mềm cho phép tạo ra các bảng tính, soạn thảo văn bản và trình chiếu dữ liệu.

C. Phần mềm cho phép người dùng cuối cập nhật thông tin cá nhân

D. Phần mềm cung cấp phương thức tạo ra các báo cáo về CSDL

Câu 31: Thói quen cá nhân của người lưu trữ có thể dẫn đến ?

A. Sự nhất quán của dữ liệu khi lưu trữ thủ công

B. Sự không nhất quán của dữ liệu khi lưu trữ tự động

C. Sự không nhất quán của dữ liệu khi lưu trữ thủ công

D. Sự nhất quán của dữ liệu khi lưu trữ tự động
Câu 32: Tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu là
A. Các giá trị dữ liệu phải thỏa mãn những ràng buộc cụ thể tùy thuộc vào thực tế mà nó phản ánh

B. Cơ sở dữ liệu phải được bảo vệ an toàn, ngăn chặn được những truy xuất trái phép, chống được việc sao chép dữ liệu không hợp lệ
C. Khả năng mô đun phần mềm ứng dụng không cần phải cập nhật khi thay đổi cách thức tổ chức hoặc lưu trữ dữ liệu
D. Hạn chế việc lưu trữ dữ liệu trùng lặp.
Câu 33: Nhóm chức năng định nghĩa dữ liệu không cho phép thực hiện:

A. Khai báo tên CSDL

B. Tạo lập, sửa đổi cấu trúc của CSDL

C. Thêm, xóa, sửa dữ liệu

D. Thiết lập ràng buộc dữ liệu

Câu 34:  Trong CSDL quản lý điểm học sinh, thuộc tính Điểm luôn có giá trị không vượt quá 10. Cho biết điều này đảm bảo thuộc tính nào của cơ sở dữ liệu?

A. Tính toàn vẹn 


B. Tính bảo mật và an toàn



C. Tính nhất quán


D. Tính độc lập dữ liệu
Câu 35: Nhóm chức năng thao tác dữ liệu cho phép thực hiện:

A. Tìm kiếm, tính toán dữ liệu
D. Thiết lập ràng buộc dữ liệu

A. Khai báo tên CSDL

B. Chỉnh sửa cấu trúc của CSDL

Câu 36: Mỗi cột trong bảng được gọi là?

A. Thuộc tính

B. Khóa

C. Bản ghi

D. Trường
Câu 37: Tìm kiếm, tính toán, thống kê dữ liệu là công việc thuộc nhóm chức năng nào của hệ QTCSDL?

A. Nhóm định nghĩa dữ liệu


B. Nhóm bảo mật, an toàn CSDL

C. Nhóm cập nhật và truy xuất dữ liệu
D. Nhóm giao diện lập trình ứng dụng
Câu 38: Mỗi hàng của bảng được gọi là một?

A. Trường

B. Thuộc tính

C. Khóa

D. Bản ghi
Câu 39: Công ty ABC sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server để xây dựng ra CSDL Quản lý bán hàng và thuê công ty viết phần mềm web/app để khách hàng có thể sử dụng và đăng ký mua hàng. Theo em các thành phần trên được gọi là gì?

A. Hệ cơ sở dữ liệu




B. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

C. Phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu

D. Phần mềm quản lý khách hàng
Câu 40: Có thể dùng SQL để thao tác trên hệ QTCSDL nào?
A. PHP

B. SQL server

C. Python

D. Java
Câu 41: Câu truy vấn để khởi tạo cơ sở dữ liệu:
A. Create Table

B. Create Row

C. Create Column

D. Create Database

Câu 42: Muốn chỉ lấy dữ liệu các dòng thỏa mãn điều kiện nhất định ta dùng câu truy xuất nào dưới đây?
A. WHERE < điều kiện chọn>
B. ORDER BY < tên trường>
C. INNER JOIN 


D. DELETE FROM <tên bảng> WHERE <điều kiện>
Câu 43: Muốn Thêm dữ liệu bào bảng <tên bảng> với giá trị lấy từ <danh sách giá trị>  ta dùng câu truy xuất nào dưới đây?
A. ORDER BY < tên trường>
B. INNER JOIN 
C. INSERT INTO < tên bảng> VALUES <danh sách giá trị>
D. DELETE FROM <tên bảng> WHERE <điều kiện>
Câu 44: Muốn cập nhật <giá trị> cho trường có tên là <tên trường> trong bảng <tên bảng> ta dùng câu truy xuất nào dưới đây?
A. DELETE FROM <tên bảng> WHERE <điều kiện>
B. UPDATE < tên bảng> SET < tên trường> = <giá trị>
C. ORDER BY < tên trường>
D. INNER JOIN 
Câu 45: Chọn câu truy vấn đúng để thêm khóa chính MaNhanVien cho bảng NhanVien?

A. ALTER TABLE NV  ADD PRIMARY KEY (MNV);

B. ALTER TABLE NhanVien CREATE PRIMARY KEY (MaNhanVien);

C. CREATE TABLE NhanVien ADD PRIMARY KEY (MaNhanVien);

D. ALTER TABLE NhanVien ADD KHOACHINH (MaNhanVien);

II. CÂU HỎI ĐÚNG SAI THAM KHẢO:
Câu 1: Nam cần lưu trữ và chia sẻ tài liệu ôn thi trên Google Drive cho các bạn cùng nhóm học tập. Cậu cũng tìm kiếm thông tin bổ sung trên Google để hoàn thiện bài thuyết trình của nhóm.
Một số bạn học sinh đưa ra các phát biểu sau:
a) Google Drive chỉ cho phép lưu trữ tệp tin mà không thể chia sẻ với người khác.
b) Khi tìm kiếm trên Google, Nam có thể sử dụng dấu ngoặc kép ("...") để tìm chính xác một cụm từ.
c) Google Drive hỗ trợ tạo và chia sẻ tài liệu trực tiếp mà không cần tải tệp lên trước.
d) Nếu muốn tìm kiếm thông tin mới nhất, Nam nên sử dụng chức năng lọc theo thời gian trong cài đặt tìm kiếm của Google.
Câu 2: Minh đang học về các bộ phận chính bên trong máy tính để lắp ráp một chiếc PC cho gia đình. Minh tìm hiểu về chức năng của CPU, RAM và ổ cứng, cũng như cách các bộ phận này phối hợp để máy tính hoạt động. Một số bạn đưa ra các phát biểu sau:
a) RAM là nơi lưu trữ dữ liệu tạm thời để CPU xử lý.
b) CPU được coi là "bộ não" của máy tính, chịu trách nhiệm thực hiện các lệnh và xử lý dữ liệu.
c) Ổ cứng HDD có tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn SSD, nên thường được sử dụng để cài đặt hệ điều hành.
d) Khi máy tính đang hoạt động, dữ liệu trong RAM sẽ bị mất nếu mất nguồn điện.
Câu 3: Bố mẹ A bán hàng xe đạp điện. Để hỗ trợ bố mẹ trong việc quản lí bán hàng, A muốn thiết lập một cơ sở dữ liệu Quản lý bán hàng xe đạp điện đơn giản. A đã xác định cơ sở dữ liệu gồm ba bảng sau:
Bảng XE: Mã Xe (khóa chính), Tên Xe, Hãng Xe

Bảng HÓA ĐƠN:  STT (khóa chính), Mã Xe, Mã Khách, Ngày Mua.

Bảng KHÁCH HÀNG: Mã khách (khóa chính), Tên Khách, Địa Chỉ.

Có ít nhiều am hiểu về cơ sở dữ liệu nên Giang đã đưa ra các gợi ý sau cho Thảo:
a) Cở sở dữ liệu trên phải được lưu trữ trên hệ thống máy tính.
b) Bảng XE có thể liên kết trực tiếp với bảng KHÁCH HÀNG.
c) Không thể nhập danh sách những khách hàng gồm các thông tin: Mã Khách, Tên Khách, Địa chỉ.

d) Trường Mã Khách của bảng HÓA ĐƠN cần phải được tham chiếu đến trường Mã Khách của bảng KHÁCH HÀNG để liên kết 2 bảng. 
Câu 4: Cho một cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng của một siêu thị, có các bảng sau:

· KHÁCH HÀNG: Mã khách hàng (khóa chính), họ tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ.

· SẢN PHẨM: Mã sản phẩm (khóa chính), tên sản phẩm, loại sản phẩm, giá tiền, ngày sản xuất.

· ĐƠN HÀNG: Mã đơn hàng (khóa chính), mã khách hàng (khóa ngoài), ngày đặt hàng, tổng tiền.

Một số bạn học sinh nêu ý kiến về cơ sở dữ liệu trên như sau:

a) Cần thiết lập liên kết giữa bảng KHÁCH HÀNG và bảng ĐƠN HÀNG thông qua khóa chính và khóa ngoài.
b) Cần thêm một cột mã sản phẩm vào bảng ĐƠN HÀNG để liên kết với bảng SẢN PHẨM.
c) Trong bảng SẢN PHẨM, cột ngày sản xuất có thể làm khóa chính để liên kết với bảng ĐƠN HÀNG.
d) Có thể sử dụng mã khách hàng làm khóa chính cho bảng ĐƠN HÀNG vì mỗi khách hàng chỉ có một đơn hàng duy nhất.
